
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 2608,Tầng 26, tòa A3 TD Green Towers, số 58 Tố Hữu, Phường Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THÀNH LỘC 

0109809800

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới ( không bao gồm môi giới bất động 
sản, chứng khoán, bảo hiểm, môi giới hôn nhân có yếu tố nước 
ngoài);

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
-  Bán buôn vải
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc
- bán buôn giày dép

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 ( Trừ những loại mỹ phẩm, thuốc có hại cho sức khỏe con 
người)

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy.

4659

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

4661

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

7. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

8. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI THÀNH LỘC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH LOC INVESTMENT AND 
TRADING BUSINESS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868356768
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: tư vấn đầu tư

7020

10. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Tư vấn lắp đặt, thiết kế trang thiết bị nội, ngoại thất

7410

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Loại trừ: Hoạt động của các nhà báo độc lập; Các Hoạt động 
thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng 
khoán.

7490

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe có động cơ

7710

14. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại cấm)

4690

15. Sản xuất sợi 1311(Chính)

16. Sản xuất vải dệt thoi 1312

17. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

18. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

19. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

20. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

21. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

22. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
( Trừ loại nhà nước cấm)

1399

23. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

24. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

25. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

26. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

1701

27. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

28. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

29. In ấn
( Trừ các loại hình Nhà nước cấm)

1811

30. Dịch vụ liên quan đến in 1812

31. Sao chép bản ghi các loại 1820

32. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: - Sản xuất chất nhuộm và chất mầu để nhuộm vải sợi
- Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

2011

33. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

34. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
( trừ những loại nhà nước cấm )

2029
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5.000.000.000 VNĐ

35. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

36. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4774

37. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng may mặc hoặc tại chợ
- Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

4782

38. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường 
và sàn lưu động hoặc tại chợ

4784

39. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: - sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ
- Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng kim loại
- Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng vật liệu khác.

3100

40. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4751

41. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ vải hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

42. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh ( trừ mỹ phẩm có hại cho sức 
khỏe con người)

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM VĂN 
THÙY

Việt 
Nam

Thôn Đồng Giang, Xã 
Thành Lợi, Huyện Vụ 
Bản, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

4.500.000.000 90,000 036088003483

2PHẠM VĂN 
HUY 

Việt 
Nam

4C1-CT2C2 chung cư 
văn phòng Quốc Hội, 
tổ dân phố 3, Phường 
Xuân Phương, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 10,000 036085001158

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036085001158
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 4C1-CT2C2 chung cư văn phòng Quốc Hội, tổ dân phố 3, Phường 
Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 4C1-CT2C2 chung cư văn phòng Quốc Hội, tổ dân phố 3, Phường 
Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN HUY Nam

12/12/1985 Kinh Việt Nam

20/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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